
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /QĐ-UBND      Bình Định, ngày       tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn  
ti u  i u tỉnh B nh Định lần thứ VIII - năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu và Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 

28/8/2014;  

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UB D 
tỉnh về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
tỉnh Bình Định lần thứ VIII - năm 2024; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII - năm 2024 tại Tờ trình số 80/TTr-HĐBC ngày 
04/6/2024.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận s n ph m  ông nghi p nông thôn ti u  i u t nh   nh Đ nh 
lần thứ VIII - năm 2024 đối với 60 s n ph m,  ụ th  như sau: 

1. Nhóm s n ph m thủ  ông mỹ ngh : 08 s n ph m; 
2. Nhóm s n ph m  hế  iến nông, lâm, thủy s n và thự  ph m: 35 s n ph m; 
3. Nhóm s n ph m thiết   , máy mó , dụng  ụ và phụ tùng  ơ khí: 07 s n ph m; 
4. Nhóm  á  s n ph m khác: 10 s n ph m. 

 (Chi tiết như ph    c   m th o) 

 Điều 2. Giao Sở Công Thương, Cơ quan thường trự   ủa Hội đồng   nh  họn 

s n ph m  ông nghi p nông thôn ti u  i u t nh   nh Đ nh lần thứ VIII - năm 2024, 

tổ  hứ  tri n khai thự  hi n theo đúng quy đ nh.  

2002 05



Điều 3. Chánh Văn ph ng U N  t nh,  iám đố   á  Sở Công Thương, Nông 
nghi p và Phát tri n nông thôn,  hoa họ  và Công ngh , Văn hóa và Th  thao, Du 

l  h, Thông tin và Truy n thông; Thủ trưởng  á   ơ quan liên quan và các đơn v   ó 
t n t i Đi u 1  h u trá h nhi m thi hành Quyết đ nh này k  t  ngày k ./.  
 
  KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như Đi u 3; 
- CT, các PCT U N  t nh; 

- Cá  TV Hội đồng   nh  họn;  
- Lưu: VT,  6. 
 

    

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 

 

 



Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ

1 Nón ngựa Phú Gia Hộ kinh doanh Đỗ Văn Lan Thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát

2
Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây 
tre đan Công ty TNHH Nhân Hòa 

Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài 
Nhơn

3
Bộ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ: hộp đựng 
trà, hộp đựng hạt dưa, bình cắm hoa Hộ kinh doanh Hồ Văn Thương Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

4
Bộ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ: đĩa để bàn, 
hộp đựng trà Hộ kinh doanh Ân Lai (Nguyễn Thị Thu Huệ) Khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

5 Bộ sản phẩm đồ thờ bằng gỗ Hộ kinh doanh Bùi Quang Thắng Thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn

6 Bình cắm hoa các loại bằng composite Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn

7
Bộ đồ sản phẩm mỹ nghệ bằng đồng: 
Trống đồng, Bình Hồ lô Cơ sở Hai Chơn Thuỷ Ẩn Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

8
Bộ sản phẩm lắp ghép bản đồ bằng gỗ: 
Bản đồ Việt Nam, Bản đồ thế giới

Hộ kinh doanh xưởng gỗ nhỏ - sáng tạo từ mộc 
(Tiniwood)

249 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

9 Nước mắm Thái An Cơ sở nước mắm Thái An - Đề Gi Thôn Phú Long, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát

10 Nước mắm Như Hoa Cơ sở nước mắm Như Hoa Khu phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã 
Hoài Nhơn

Stt

I

DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ VIII - NĂM 2024

II

Phụ lục

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /6/2024 của UBND tỉnh Bình Định)(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /6/2024 của UBND tỉnh Bình Định)
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Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉStt

11 Nước mắm Bếp Xưa Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng 
Thịnh Đạt

Khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài 
Nhơn

12 Muối happing Công ty CP Muối và Thực phẩm Bình Định Thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ

13 Bánh thuyền hạt Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Khánh Giang Thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn

14 Bộ sản phẩm: Bánh gạo lứt, cốm đùng HTX SX TM và DV Phong Nga Thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện Phù Cát

15 Bánh hồng Minh Đức Hộ kinh doanh bánh hồng Minh Đức Khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã 
Hoài Nhơn

16 Bánh tráng DALOP các loại Công ty TNHH Nhân Hòa 
Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài 
Nhơn

17 Bánh tráng các loại Công ty cổ phần IPP Sachi Khu phố 8, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn

18 Bún song thằn Cơ sở bún Song Thằn Hưng Đắt - Lý Thị 
Hương Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

19
Bộ sản phẩm Bún khô các loại: Bún ngô, 
bún gạo lứt Cơ sở sản xuất thực phẩm KICAFOODS Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân

20 Bún tươi Phương Anh Công ty TNHH SPEVIFOOD Thôn Cảm Đức, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân

21
Bộ sản phẩm thực phẩm từ rau củ: Bánh 
canh, bánh hỏi Công ty TNHH MTV Vita Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

22 Dầu phộng HTX Sản xuất dầu phộng Công Chính Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát

23 Dầu mè đen Công ty TNHH DULAH Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân

24 Dầu dừa tinh khiết HTX Nông nghiệp Ngọc An Khu phố Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh Tây, thị 
xã Hoài Nhơn

25 Nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô Công ty TNHH BD GROUP Khối 1, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
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Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉStt

26 Nấm Linh chi sấy khô HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio Xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ

27 Nấm đông trùng hạ thảo khô EDIN Công ty TNHH SX Đông trùng hạ thảo Hưng 
Nguyên

Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

28 Tương ớt các loại Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng Nguyên Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ

29
Bộ sản phẩm gia vị các loại: tương ớt 
magic ngon, sa tế magic ngon Công ty TNHH Phước An Xã Phước An, huyện Tuy Phước

30
Bộ sản phẩm trà túi lọc Cazin các loại: 
trà dung, trà đinh lăng, trà tía tô Hộ kinh doanh Nguyễn Cảnh Duy Thôn Tăng Lợi, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

31 Trà nụ hoa hòe Công ty TNHH DULAH Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân

32 Trà Gò Loi Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Oanh Thôn Ân Định, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân

33
Bộ sản phẩm trà sen: trà hạt sen rang, trà 
tâm sen, trà lá sen

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất - phân phối sản 
phẩm từ sen và nông sản xanh Năm Xong

Khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài 
Nhơn

34 Gạo quê Phước Hưng HTX Nông nghiệp Phước Hưng Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

35
Bộ sản phẩm rượu Bàu đá các loại: Gạo, 
nếp, đậu xanh Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

36
Bộ sản phẩm rượu Bàu đá các loại: Gạo, 
nếp, đậu xanh Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng Xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn

37 Rượu vang nếp Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

38 Mật ong dú Hộ kinh doanh Tô Vũ Thành Tín Thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân

39 Yến sào Phương Thảo Công ty TNHH yến sào Phương Thảo Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn
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Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉStt

40

Bộ sản phẩm từ rau diếp cá: Bột diếp cá, 
thực phẩm bổ sung bột diếp cá đông 
trùng hạ thảo

HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

41 Bột ngũ cốc Nhân Hòa Hộ kinh doanh ngũ cốc Nhân Hòa Xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn

42 Cà phê nguyên chất Công ty TNHH Sản xuất Tổng hợp Phúc An 
Khang

Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

43
Bộ sản phẩm hải sản khô (cá cơm khô, 
ruốc khô, rong biển sấy giòn) HTX SXKD Hải sản Hương Thanh - Nhơn Lý Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

44 Máy tuốt lúa Hộ kinh doanh Quang Toàn Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

45 Máy tráng bánh tráng Hộ kinh doanh Nguyễn Phúc Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

46 Máy nướng bánh tráng Công ty TNHH Sachi Tech Khu phố 8, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn

47 Cụm sản phẩm trang bị tàu đánh bắt xa bờ Công ty TNHH SX TM và DV Đường Minh Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

48 Bộ phụ tùng khớp nối ống nước Công ty TNHH Sáu Lợi Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

49 Máy làm nhang cây tự động Công ty TNHH TM DV và SX Hải Lan Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

50 Máy nghiền bột nhang DNTN Cơ khí Hoàng Lượm Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

51
Bộ sản phẩm nội thất ô tô: bao gối đầu, 
lót tựa lưng Công ty TNHH May Tổng hợp Việt Hàn Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

IV Nhóm các sản phẩm khác

III Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí
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Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉStt

52 Bộ sản phẩm ba lô túi xách Công ty TNHH FAN Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh

53
Bộ sản phẩm: gạch bê tông khí chưng áp 
AAC, tấm Panel ALC Công ty CP Đầu tư BITCO Bình Định Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

54 Gạch Terazo Công ty TNHH Bình Đê Thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn

55 Tinh dầu tràm Hộ kinh doanh Xứ Nẫu Thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

56 Tinh dầu sả JAVA HTX Nông công thương An Nhơn Xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn

57 Ống hút làm bằng tinh bột Công ty TNHH An Duy Khang CCN Gò Mít, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

58
Bộ sản phẩm: Xà bông, dầu gội thảo 
dược (xà bông tía tô, dầu gội thảo dược) HKD Dược liệu thiên nhiên Cẩm Mộc Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ

59
Bộ sản phẩm cao dược liệu các loại: Cao 
sâm đương quy, cao thảo mộc HTX Nông dược và DVTH An Toàn Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão

60 Bộ sản phẩm bàn ghế nhựa giả mây Công ty TNHH Sinh Thành VN Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn
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